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Nước là nguồn tài nguyên quý giá và được khai 
thác nhiều nhất trên thế giới, tuy nhiên, nguồn tài 
nguyên này luôn bị đánh giá thấp. Hiện nay, trên 

thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước 
lan rộng và ngày càng trầm trọng. Hàng tỷ người vẫn chưa 
được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh, tình trạng mất an 
ninh lương thực ngày càng gia tăng, rủi ro về nước đối với 
nông nghiệp, công nghiệp đang leo thang và nhân loại đang 
mất đi các loài, hệ sinh thái nước ngọt ở mức báo động. Dân 
số, nền kinh tế và đô thị hóa ngày càng tăng đang gây thêm 
áp lực lên nguồn cung cấp nước và hệ sinh thái nước ngọt.

Theo Báo cáo “Chi phí cao của nước giá rẻ” của WWF 
công bố năm 2023, tổng giá trị sử dụng từ việc sử dụng nước 
ngọt trực tiếp và gián tiếp vào năm 2021 ước tính vào khoảng 
58 nghìn tỷ USD, tương đương với 60% GDP toàn cầu, trong 
đó lợi ích kinh tế trực tiếp như nước cho các hộ gia đình, nông 
nghiệp và công nghiệp lên tới 7,5 nghìn tỷ USD hàng năm. Bên 
cạnh những lợi ích kinh tế trực tiếp thì lợi ích gián tiếp như lọc 
nước, lưu trữ các-bon và phòng chống lũ lụt, hạn hán, cao gấp 
bảy lần với mức 50 nghìn tỷ USD hàng năm. Mặc dù mang lại 
những lợi ích to lớn, nhưng hệ sinh thái nước ngọt đã bị suy 
giảm đáng báo động, 1/3 diện tích đất ngập nước trên thế giới 
biến mất kể từ năm 1970 và quần thể động vật hoang dã nước 
ngọt giảm 83%. Cuộc khủng hoảng này đã góp phần làm gia 
tăng tình trạng mất an ninh lương thực và nước cũng như thiệt 
hại về môi trường, làm trầm trọng thêm các thách thức toàn cầu 
như mất mát thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Báo cáo này nhằm 
mục đích định lượng các giá trị sử dụng trực tiếp và gián tiếp từ 
nước ngọt trên toàn cầu để làm sáng tỏ các lợi ích thường xuyên 
bị đánh giá thấp, từ đó cân nhắc những đánh đổi tiềm ẩn và đưa 
ra quyết định quan trọng xung quanh việc quản lý nước cũng 
như bảo vệ bền vững hệ sinh thái nước ngọt. 

CÁC GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC NGỌT  
VÀ HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Giá trị của nước đối với xã hội, nền kinh tế và hệ sinh thái 
là vô hạn. Nước mang lại lợi ích cho con người thông qua việc 
tiêu thụ, sử dụng và tồn tại, trong khi hệ sinh thái nước ngọt 
lành mạnh mang lại lợi ích thiết thực cho con người, thiên 
nhiên và khí hậu. Báo cáo đã phân loại những lợi ích của nước 
thành ba loại giá trị chính đó là giá trị sử dụng (trực tiếp và 
gián tiếp), giá trị phi sử dụng, giá trị lựa chọn. 

Giá trị sử dụng của nước
Nước mang lại nhiều lợi ích sử dụng trực tiếp khác 

nhau cho các hộ gia đình, nông nghiệp và công nghiệp với 
giá trị tối thiểu là 7,5 nghìn tỷ USD hàng năm, chiếm 12% 

tổng giá trị sử dụng, tương đương với 7% GDP toàn cầu. 
Trong đó, nông nghiệp là ngành sử dụng nước lớn nhất, 
chiếm gần 70% lượng nước được khai thác trên toàn cầu 
cũng như lượng mưa duy trì hầu hết các loại cây nông 
nghiệp và đồng cỏ trên thế giới [1]. Vào năm 2021, giá trị 
ước tính của nước trong nông nghiệp được tưới tiêu là 380 
tỷ USD, dựa trên ước tính giá giá mờ (giá hoặc giá trị qui 
đổi của hàng hóa và dịch vụ khi chúng không được xác 
định một cách chính xác do thiếu thị trường bình thường 
để hình thành giá cả, hoặc do có sự biến dạng của giá cả 
trên thị trường) đối với nước tưới [2] và dữ liệu khai thác 
nước (từ bề mặt và nước ngầm). Tuy nhiên, con số này bị 
đánh giá thấp tổng giá trị nước vì không tính đến nền nông 
nghiệp nhờ mưa hoặc ngập lụt tự nhiên. 

Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp (từ sản xuất đến 
khai khoáng) phụ thuộc vào 600 tỷ m3 nước mỗi năm [3] 
để vận hành các quy trình công nghiệp khác nhau. Nước 
cũng là đầu vào quan trọng cho hầu hết các hình thức sản 
xuất năng lượng. Có thể thấy, ngành năng lượng là ngành 
tiêu thụ nước lớn nhất sau nông nghiệp. Việc sử dụng nước 
trong công nghiệp tạo ra 5,1 nghìn tỷ USD mỗi năm [4]. 
Cùng với việc sử dụng tiêu dùng trực tiếp, các lĩnh vực 
kinh tế khác nhau đã tạo ra giá trị theo những cách chủ 
yếu là không tiêu dùng, bao gồm sản xuất thủy điện (220 
tỷ USD) [5], đánh bắt cá nước ngọt (18 tỷ USD) [6], giải trí 
và du lịch (Mỹ) 205 tỷ USD) [7], hoặc vận tải nội địa (19 tỷ 
USD) [8] đóng góp vào sinh kế, an ninh lương thực và năng 
lượng, tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế.

Ngoài việc củng cố hoạt động nông nghiệp và thúc đẩy 
năng suất công nghiệp, các thành phố và hộ gia đình còn 
sử dụng nước để làm nước uống và vệ sinh. Giá thị trường 
mà các hộ gia đình và các đơn vị khác kết nối với lưới điện 
thành phố phải trả (~500 tỷ USD) được bổ sung bằng các 
khoản trợ cấp nước công do Chính phủ đầu tư (~1 nghìn tỷ 
USD) để xử lý và cung cấp nước vừa là hàng hóa thiết yếu 
vừa là quyền con người, cũng như vừa là động lực thúc đẩy 
năng suất và hoạt động kinh tế. Nhưng để tiến tới phổ cập 
khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh (SDG6), thế giới 
vẫn chưa đạt được mục tiêu do quản trị kém, đầu tư không 
đủ và phân bổ nước không công bằng - cũng như bỏ qua 
giá trị của hệ sinh thái nước ngọt. Việc quản lý nước thải 
kém của các cơ sở tiện ích cũng có thể gây ô nhiễm các hệ 
sinh thái này, làm giảm chất lượng nước.

Mặc dù tạo ra giá trị gấp 7 lần so với các hoạt động sử 
dụng nước trực tiếp, những lợi ích gián tiếp của hệ sinh 
thái nước ngọt thường xuyên bị đánh giá thấp và bị bỏ qua. 
Giá trị kinh tế do các dịch vụ hệ sinh thái này mang lại 
ước tính khoảng 5 nghìn tỷ USD hàng năm. Mặc dù những 
lợi ích trực tiếp của nước đối với các hộ gia đình hoặc các 

Định giá giá trị của nước ngọt và 
hệ sinh thái nước ngọt
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ngành công nghiệp liên quan chặt chẽ với GDP, nhưng việc 
sử dụng nước gián tiếp lại cản trở sự phát triển kinh tế và xã 
hội. Cụ thể, các lợi ích điều tiết khác nhau của hệ sinh thái 
nước ngọt, bao gồm lắng đọng chất dinh dưỡng, lọc nước 
tự nhiên và duy trì độ phì nhiêu của đất, mang lại giá trị to 
lớn không thể thay thế hoặc cực kỳ tốn kém khi xây dựng 
và trị giá 27 nghìn tỷ USD hàng năm.

Thêm vào đó, các vùng đất ngập nước và đặc biệt là đất 
than bùn có khả năng hấp thụ các-bon ước tính có trị giá 2 
nghìn tỷ USD hàng năm. Trên toàn cầu, các vùng đất than bùn 
nguyên vẹn hấp thụ 0,37 tỷ tấn CO2 tương đương mỗi năm [9], 
vùng đất than bùn cạn nước, chiếm 15-20% tổng diện tích đất 
than bùn, đã thải ra hơn 1,9 tỷ tấn CO2 mỗi năm [10]. Bảo vệ các 
vùng đất than bùn hiện có và khôi phục các vùng đất than bùn bị 
suy thoái là rất quan trọng để ngăn chặn việc thải ra một lượng lớn 
CO2 vào khí quyển và hạn chế nhiệt độ toàn cầu suy giảm ở mức 
1,5 độ. Ví dụ như vùng đất than bùn ở lưu vực sông Congo lưu trữ 
lượng các-bon tương đương với toàn bộ rừng nhiệt đới Congo, 
mặc dù chỉ chiếm 5% diện tích bề mặt của nó và sự suy thoái 
của chúng sẽ gây ra những tác động thảm khốc. 

Bằng cách góp phần thích ứng với khí hậu và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai, hệ sinh thái nước ngọt lành mạnh và 
tài nguyên nước được quản lý tốt sẽ bảo vệ giá trị kinh tế 
và xã hội to lớn. Hàng năm, giá trị toàn cầu của việc kiểm 
soát các hiện tượng cực đoan (thích ứng với khí hậu, giảm 
thiểu rủi ro do lũ lụt cực đoan, hạn hán và các hiện tượng 
cực đoan khác) thông qua các vùng đất ngập nước trong 
đất liền ước tính khoảng 12 nghìn tỷ USD. Những dòng 
sông, hồ và vùng đất ngập nước lành mạnh là sự bảo hiểm 
tốt nhất cho xã hội trước những tổn thất về nhân mạng, 
sinh kế và sản lượng kinh tế do các mối đe dọa khí hậu ngày 
càng tăng. Hạn hán đã ảnh hưởng đến 55 triệu người mỗi 
năm và gây ra khoảng 650.000 ca tử vong từ năm 1970 đến 
năm 2019 [11]. Những xu hướng này được dự đoán sẽ gia 

tăng và ước tính cho thấy rủi 
ro về nước có thể gây ra thiệt 
hại tổng cộng 5,6 nghìn tỷ 
USD cho GDP vào năm 2050 
[12]. Hệ sinh thái nước ngọt 
cũng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc bảo tồn đa 
dạng nguồn gen (9 nghìn tỷ 
USD) và duy trì chu kỳ sống 
của các loài di cư (2 nghìn tỷ 
USD). Ví dụ, lưu vực sông 
Amazon có hơn 3.000 loài 
cá nước ngọt - số lượng lớn 
nhất thế giới - nhiều loài 
trong số đó là loài di cư và 
phụ thuộc vào các con sông 
nối liền và vùng ngập lũ. 
Trong khi đó, vùng đất ngập 
nước Meamvhile Doiĩana là 
nơi sinh sống của nhiều loài 

chim và là nơi cư trú của hàng trăm nghìn loài chim di cư 
mỗi năm cùng với nhiều loài chim nước trú đông hơn bất 
kỳ nơi nào khác ở Châu Âu.

Giá trị phi sử dụng: Bên cạnh giá trị sử dụng thì nước 
và hệ sinh thái nước ngọt còn mang tới các giá trị về tinh 
thần, bao gồm các lợi ích về sức khỏe, giá trị di sản, hoặc 
giá trị tồn tại (tiện ích hoặc phúc lợi bắt nguồn từ hồ, sông, 
vùng đất ngập nước và tầng ngậm nước trong lành).

Giá trị lựa chọn là giá trị của việc bảo tồn hoặc duy trì 
tiềm năng sử dụng nước trong tương lai, ngay cả khi nước 
hiện không được sử dụng.

Từ những phân tích nêu trên có thể thấy, trong khi một 
số giá trị sử dụng của nước có thể được sử dụng hiệu quả 
và được định giá, thì những giá trị khác không thể định giá. 
Điều này bao gồm giá trị phi sử dụng, giá trị lựa chọn của 
nước (ý nghĩa biểu tượng trong truyền thống, nghi lễ và tín 
ngưỡng, đặc biệt đối với người dân bản địa) và cuối cùng là 
giá trị tầm quan trọng của nước đối với sự tồn tại của mọi 
sự sống trên Trái đất.

CẦN CÓ HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP  
ĐỂ BẢO VỆ HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Quản lý nước hiệu quả ở cấp địa phương, khu vực, 
quốc gia và xuyên biên giới là rất quan trọng để phân bổ 
nước một cách công bằng và đồng thời duy trì sức khỏe của 
hệ sinh thái nước ngọt. Vì vậy, để bảo vệ hệ sinh thái nước 
ngọt, các bên liên quan cần có những hành động khẩn cấp: 

Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách ở cấp địa 
phương, quốc gia và khu vực, bao gồm cả các cơ quan quản 
lý lưu vực sông xuyên biên giới, nên khôi phục và bảo vệ 
các hệ sinh thái nước ngọt quan trọng bằng cách cam kết 
hồi sinh 30% các con sông và vùng đất ngập nước bị suy 
thoái trên toàn thế giới vào năm 2030 và bảo tồn các hệ 
sinh thái nước ngọt nguyên vẹn thông qua Chương trình 

 V Hệ sinh thái nước ngọt vùng Amazon có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng 
sinh học
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Thử thách nước ngọt; Xây dựng và đưa các mục tiêu rõ 
ràng về hệ sinh thái nước ngọt vào quy hoạch, bao gồm các 
kế hoạch thích ứng và đa dạng sinh học quốc gia, đồng thời 
đẩy nhanh các hành động hướng tới thực hiện mục tiêu 
Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người (SDG6); Tích hợp các 
hệ thống quản lý tài nguyên nước và sông để tăng cường sự 
phối hợp giữa các ngành; Thực hiện phân bổ nước thích 
ứng với việc thiết kế các hệ thống cung cấp nước linh hoạt, 
phù hợp với địa phương để đảm bảo sự phân phối công 
bằng, bền vững giữa các ngành, đồng thời bảo vệ sức khỏe 
hệ sinh thái. Bên cạnh đó cần quản lý và bảo vệ bền vững 
tài nguyên nước ngầm, đặt ra giới hạn khai thác bền vững; 
Đầu tư vào việc lưu trữ nước tự nhiên thông qua các giải 
pháp dựa vào tự nhiên nhằm giảm tác động của lũ lụt cực 
đoan, tăng khả năng giữ nước tự nhiên và phục hồi trước 
hạn hán bằng cách khôi phục các vùng đất ngập nước, vùng 
ngập lũ và lưu vực sông, bổ sung tầng ngậm nước và tăng 
cường sức khỏe của đất; thúc đẩy các biện pháp khuyến 
khích sử dụng nước bền vững, đặc biệt là trong các lĩnh 
vực sử dụng nhiều nước như nông nghiệp và năng lượng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp và kinh doanh nên phát 
triển các chiến lược quản lý nước mang tính chuyển đổi; 
Tăng cường và công bố các đánh giá rủi ro về nước để phát 
hiện các rủi ro về nước do khan hiếm, ô nhiễm, lũ lụt trong 
các hoạt động và chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng các 
công cụ như Bộ lọc rủi ro WWF; Đầu tư nâng cao hiệu 
quả và giảm ô nhiễm trong khi xem xét phân bổ; triển khai 
các công nghệ tiết kiệm nước và xử lý tiên tiến để giảm 
thiểu việc tạo ra nước thải và tối đa hóa hiệu quả, đặc biệt 
là trong chuỗi cung ứng; Hợp tác với các Chính phủ, công 
ty và cộng đồng để tăng cường khả năng phục hồi lưu vực 
sông thông qua đầu tư và tham gia vào các hành động tập 
thể. Các công ty nên sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của 
mình để kêu gọi các Chính phủ tạo nền tảng cho cách tiếp 
cận mới, bền vững đối với hệ sinh thái nước và nước ngọt 
- từ phân bổ tốt hơn và định giá hợp lý đến sử dụng nhiều 
hơn quỹ công để hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái nước ngọt.

Các tổ chức tài chính nên dành 50% tài chính công về 
khí hậu cho hoạt động thích ứng như đầu tư vào “nền kinh 
tế phục hồi” và các giải pháp dựa vào thiên nhiên để nâng 
cao sức khỏe của hệ sinh thái nước ngọt và xây dựng xã 
hội, nền kinh tế có khả năng chống chịu khí hậu tốt hơn; 
Tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái nước ngọt 
thông qua việc tránh đầu tư vào cơ sở hạ tầng có hại, thoái 
vốn khỏi các dự án có tác động lớn, tạo ra các loại tài sản 
mới xung quanh các giải pháp và thích ứng dựa vào thiên 
nhiên, cũng như đầu tư vào công nghệ và dữ liệu về nước; 
Đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên để thích ứng 
với khí hậu, đặc biệt là khôi phục các hệ sinh thái nước ngọt 
bị suy thoái nhằm giảm thiểu rủi ro bảo hiểm; Đánh giá 
rủi ro tài chính liên quan đến nước đối với danh mục đầu 
tư của họ bằng cách yêu cầu các công ty khách hàng hiện 
tại, tiềm năng đánh giá và công bố các rủi ro về nước trong 
hoạt động và chuỗi cung ứng của họ 

Các tổ chức xã hội dân sự nên nâng cao nhận thức bằng 
cách nhấn mạnh vai trò trung tâm của hệ sinh thái nước 

ngọt lành mạnh trong việc tăng cường an ninh nước, lương 
thực và năng lượng, cải thiện sức khỏe con người, giảm 
xung đột và thiên tai, đồng thời giải quyết tình trạng mất 
thiên nhiên và biến đổi khí hậu thông qua các chiến dịch, 
thu hút sự tham gia của người dân bản địa, cộng đồng địa 
phương, phụ nữ và thanh niên. Gây áp lực cho các Chính 
phủ, tập đoàn và tổ chức tài chính giải quyết các thách thức 
về nước, thực hiện và tuân thủ các quy định về nước hiệu 
quả, đồng thời đầu tư vào việc bảo vệ và phục hồi hệ sinh 
thái nước ngọt cho con người, thiên nhiên và khí hậu.

Với mỗi cá nhân có thể hành động bằng cách nâng cao 
nhận thức của mọi người xung quanh về tình trạng khan 
hiếm nước, lũ lụt và ô nhiễm ngày càng trầm trọng cũng như 
tầm quan trọng của hệ sinh thái nước ngọt lành mạnh trong 
gia đình, bạn bè và cộng đồng; Tiêu dùng có trách nhiệm, 
chọn các sản phẩm tiết kiệm nước và giảm tiêu thụ quá mức 
các sản phẩm có nguồn gốc động vật và tăng tiêu thụ thực 
phẩm có nguồn gốc thực vật được sản xuất bền vững; Tham 
gia vào các nỗ lực làm sạch và phục hồi tại địa phương xung 
quanh sông, hồ và vùng đất ngập nước; Kiến nghị các chính 
sách quản lý nước mạnh mẽ hơn, khuyến khích áp dụng các 
phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái nước ngọt vào 
quy hoạch thích ứng với khí hậu, ủng hộ đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng nước tự nhiên và hỗ trợ các hoạt động bền vữngn
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